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Từ 7h45

Phòng 

thi tiếng 

Anh1

P1: T501

P2: T505

P3: T506

P4: T801

P5: T802

P6: T806

P7: T1001

P8: T1004

P9: T1005

P10: T1201

P11: T1205

P12: T1206

P13: T1301

P14: T1302

P15: T1303

P16: T1305

P17: T1401

P18: B804

P19: B803

P20: T501

P21: T505

P22: T506

P23: T801

P24: T802

P25: T806

P26: T1001

P27: T1004

P28: T1005

P29: T1201

P30: T1205

P31: T1206

P32: T1301

P33: T1302

P34: T1303

P35: T1305

P36: T1401

P37: B804

P38: B803

P39: T501

P40: T505

P41: T506

P42: T801

P43: T802

P44: T806

P45: T1001

P46: T1004

P47: T1005

P48: T1201

P49: T1205

P50: T1206

P51: T1301

P52: T1302

P53: T1303

P54: T1305

P55: T1401

P56: B803

Ca 1: 

7h45

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam (TN-60)

610SV chia 21P

Ngữ âm tiếng 

Anh thực hành - VĐ 

146SV chia 4p thi tại 

T701, T704, T705 

nhà 20 tầng

Cơ sở văn hóa Việt Nam 

(TN-60)

610SV chia 21P

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam (TN-60)

610SV chia 21P

Cơ sở văn hóa Việt 

Nam (TN-60)

610SV chia 21P

Văn học 

thiếu nhi

91SV chia 3p

P1: B805

P2: B804

P3: B803

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam (TN-

60)

610SV chia 

21P

Cơ sở văn hóa 

Việt Nam (TN-

60)

610SV chia 21P

P1: B501

P2: B503

P3: B505

P4: B705

P5: T801

P6:T802

P7: T806

P8: T902

P9: T904

P10: T905

P11: T1001

P12: T1004

P13: T1102

P14: T1104

P15: T1105

P16: T1201

P17: T1205

P18: T1301

P19: T1302

P20: T1304

P21: T1305

Ca 2: 

9h15

Lý thuyết chế 

biến món ăn (60)

130sv chia 5P

P1: B501

P2: B503

P3: B505

P4: B705

P5: T801

Tâm lý học quản trị KD (TL)

169SV chia 6p

P1:T802   P4: T904

P2: T806   P5: T905

P3: T902   P6: T1001

Tiếng Việt 

thực hành 

(90)

159 chia 5p

P1: T1004

P2: T1102

P3:T1104

P4: T1105

P5: T1201

Ca 1: 

7h45

Nghe -Nói 1 (Tiếng TQ1) 

KN Nghe thi 7h45, KN 

Nói thi từ 10h00 tại tầng 

13 nhà 20 tầng

410sv chia 13p

P1: B503  P7: T701

P2: B603  P8: T702

P3: T1304  P9: T703

P4: T1402  P10: T704

P5: T1403  P11: T1301

P6: T1405  P12:T1302

                     P13: T1305 

Mỹ thuật 

(120)

91sv chia 3p

P1: T1001

P2: T1002

P3: T1005

Giải phẫu tạo 

hình (180)

69sv thi giấy 

vẽ chia 2p

P1: B803

P2: B804

Đồ họa ứng 

dụng - TH (P. 

Máy)

 173sv chia 6 

phòng

Ca 1(7h45): P1 

đến P3

Ca 3(13h30): 

P4 đến P6

Văn hóa gia 

đình (Tự luận: 

60p) 

45sv chia 2p

P1: T1201

P2: T1205

Đọc - Viết 1(60)

339SVchía 12p thi từ 

8h15

P1: B503    P7: T701

P2: B603    P8: T702

P3: T1304     P9: T703

P4: T1402   P10: T704

P5: T1403   P11: T1301

P6: T1405   P12:T1302               

Biến đổi khí 

hậu (60)

33SV thời 

gian thi 9h00 

tại T1201

Tiếng Việt 

thực hành (90)

21SV thời 

gian thi 9h00 

tại T1205

Giáo dục gia đình

26sv thi từ 8h15

P1: T1305

Thứ 6

26/01

Ca 1: 

7h45

Nguyên lý hệ 

điều hành (90)

42 SV chia 2p

P1: T1302

P2: T1303

Sự PTTC trẻ em lứa 

tuổi MN (60)

26sv

T1304

Thứ 4

24/01

Thứ 5

25/01

Tiếng Anh 1 (Nghe+ Nói) 1666sv gồm cả học lại

KN Nghe chia 56 phòng 3 ca thi như sau: 

Ca 1 (7h45): Phòng 1 đến phòng 19; Ca 2 (8h20): Từ phòng 20 đến phòng 38; Ca 3 (8h55: Từ phòng 39 đến phòng 56

KN Nói thi trong 02 ngày: 22/01 và 23/01

Đợt 1:10h00 - 11h30, Thứ 2 (22/01): Từ P1-P8, thi tại tầng 13 nhà 20 tầng

Đợt 2: Từ 13h30- 15h00, Thứ 2 (22/01): Từ P9 - P16, thi tại tầng 13 nhà 20 tầng

Đợt 3: Từ 15h00, Thứ 2 (22/01): Từ P17 - P24, thi tại tầng 13 nhà 20 tầng

Đợt 4: Từ 7h30-9h00, Thứ 3 (23/01): Từ P25 - P32, thi tại tầng tầng 13 nhà 20 tầng

Đợt 5: Từ 9h00 -  10h30, Thứ 3 (23/01): Từ P33 - P40 thi tại tầng tầng 13 nhà 20 tầng

Đợt 6: Từ 10h30: Thứ 3 (23/01): Từ P41 - P48 thi tại tầng tầng 13 nhà 20 tầng

Đợt 7: Từ 13h30:  Thứ 3 (23/01): Từ P48 - P56 thi tại tầng 13 nhà 20 tầng

Thứ 2

22/01

Phòng thi môn cơ sở VH: 

Toán cao cấp (90)

233 SV chia 8p

P1: T1205    P5: T1305

P2: T1301   P6: B805

P3: T1302    P7: B804

P4: T1304    P8: B803

Xác xuất - Thống kê (90)  473SV chia 18p

P1:T402      P10: T1102

P2: T403      P11: T1104

P3: T404      P12: T1105

P4: T802      P13: T1201

P5: T805      P14: T1205

P6: T806       P15: T1206

 P7: T1002     P16: T1402

P8: T1004      P17: T1403

P9: T1005      P18: T1404

LỊCH THI HỌC KÌ I CÁC LỚP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG NĂM 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
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Thứ 6

26/01

Ca 2: 

9h15

Lịch sử văn minh TG 

(90)

147sv chia 5p

P1:T1102

P2: T1104

P3: T1105

P4: T1201

P5: T1205

Lịch sử văn minh TG 

(90)

147sv chia 5p

P1:T1102

P2: T1104

P3: T1105

P4: T1201

P5: T1205

Văn hóa ẩm thực 

(60)

141sv chia 5p

P1:T1206

P2: T1402

P3: T1403

P4: T1404

P5: T1302

Văn hóa học đại 

cương (Tự luận: 

60p)

48sv chia 2p

P1: T1303

P2: T1304

Ca 1: 

7h45

Pháp luật đại cương (90)

241sv chia 8p

P1:T501   P5: T802

P2: T505  P6: T806

P3: T506  P7: T1001

P4: T801  P8: T1004

Dẫn luận ngôn ngữ học 

(357SV chia 12p)

P1: T1102   P7: T1302

P2: T1104   P8: T1303

P3: T1201   P9: T1305

P4: T1205  P10: T1403

P5: T1206   P11: T1404

P6: T1301   P12: T1405

Pháp luật đại cương (90)

241sv chia 8p

P1:T501     P5: T802

P2: T505    P6: T806

P3: T506    P7: T1001

P4: T801    P8: T1004

Khoa học môi 

trường đại 

cương

35sv (60p)

B503

Cơ sở lý luận 

báo chí (90)

21SV

B505

Dân tộc học đại 

cương (Trắc 

nghiệm)

41sv chia 2p

P1: B803

P2: B804

Pháp luật đại cương 

(90)

241sv chia 8p

P1:T501     P5: T802

P2: T505    P6: T806

P3: T506    P7: T1001

P4: T801    P8: T1004

Ca 2: 

9h15

Soạn thảo văn bản (90)

154sv

chia 5p

P1:T1301     P4: T1305

P2: T1302    P5: T1403

P3: T1303    

Sinh học phân 

tử (90) 27sv 

B503

Địa lý và TN du lịch

(60- TN)

265sv chia 9p

P1:T501     P5: T802

P2: T505    P6: T806

P3: T506    P7: T1001

P4: T801    P8: T1004

                   P9: T1404

Quản trị học (Trắc 

nghiệm 60p) 

158sv chia 6p

P1: T1102   P4: T1205

P2: T1104   P5: T1206

P3: T1201   P6: T1405

Triết học Mác- Lê Nin

41sv  chia 2p

P1: B803

P2: B804

Từ 

7h345

 - Ca1(7h45): Công 

tác QPAN (60)

- Ca2(8h45): Đường 

lối QPAN (60)

944sv chia 32 phòng

 - Ca1(7h45): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca2(8h45): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

 - Ca1(7h45): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca2(8h45): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

 - Ca1(7h45): Công 

tác QPAN (60)

- Ca2(8h45): Đường 

lối QPAN (60)

944sv chia 32 phòng

 - Ca1(7h45): Công 

tác QPAN (60)

- Ca2(8h45): Đường 

lối QPAN (60)

944sv chia 32 phòng

 - Ca1(7h45): 

Công tác QPAN 

(60)

- Ca2(8h45): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

 - Ca1(7h45): Công tác 

QPAN (60)

- Ca2(8h45): Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 phòng

 - Ca1(7h45): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca2(8h45): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

 - Ca1(7h45): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca2(8h45): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

 - Ca1(7h45): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca2(8h45): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

 - Ca1(7h45): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca2(8h45): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

Từ 

13h30

  Ca3(13h30): Công 

tác QPAN (60)

- Ca4(14h30): Đường 

lối QPAN (60)

944sv chia 32 phòng

  Ca3(13h30): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca4(14h30): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

  Ca3(13h30): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca4(14h30): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

  Ca3(13h30): Công 

tác QPAN (60)

- Ca4(14h30): 

Đường lối QPAN 

(60)

944sv chia 32 phòng

  Ca3(13h30): Công 

tác QPAN (60)

- Ca4(14h30): Đường 

lối QPAN (60)

944sv chia 32 phòng

  Ca3(13h30): 

Công tác QPAN 

(60)

- Ca4(14h30): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

  Ca3(13h30): Công tác 

QPAN (60)

- Ca4(14h30): Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 phòng

  Ca3(13h30): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca4(14h30): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

  

Ca3(13h30): 

Công tác 

QPAN (60)

- 

Ca4(14h30): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

  Ca3(13h30): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca4(14h30): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

  Ca3(13h30): 

Công tác 

QPAN (60)

- Ca4(14h30): 

Đường lối 

QPAN (60)

944sv chia 32 

phòng

P1: T601

P2: T602

P3: T603

P4: T605

P5: T902

P6: T903

P7: T904

P8: T905

P9: T1206

P10: T1301

P11: T1302

P12: T1303

P13: T1304

P14: T1305

P15: T1401

P16: T1404

P17: T601

P18: T603

P19: T604

P20: T605

P21: T702

P22: T703

P23: T705

P24: T1102

P25: T1103

P26: T1104

P27: T1105

P28: T1201

P29: T1205

P30: T1301

P31: T1302

P32: T1303

Thứ 4

31/01

Ca 1: 

7h45

Tiếng Nhật sơ cấp 1 

(Đọc - Viết Nghe)

32sv

T701

Đọc viết tiếng Hàn 1

125SV chia 4p

P1: T1301

P2: T1302

P3: T1304

P4: T1303

Tâm lí học mầm non 

(90)

26sv

T705

Tâm lý khách du lịch (60) 

573 SV chia 19p

P1:T501       P10: T905

P2: T502       P11: T1001

P3: T505     P12: T1004

P4: T506       P13: T1104

P5: T801       P14: T1105

P6: T802        P15: T1201

 P7: T806      P16: T1205

P8: T902       P17: B803

P9: T904       P18: B501

                        P19: B503 

Tâm lý học đại cương (60)

249SV chia 9p

P1:T402      P6: T806

P2: T403     P7: T1002

P3: T404      P8: T1004 

P4: T802      P9: T1005

P5: T805    

Pháp luật đại cương (90)

241sv chia 8p

P1:T501     P5: T802

P2: T505    P6: T806

P3: T506    P7: T1001

P4: T801    P8: T1004

Phòng thi học phần công tác QPAN vầ học phần đường lối QP

Thứ 2

29/01

02 Học phần Công tác QPAN & Đường lối QPAN chia thành 02 đợt thi:  Đợt 1 thi từ 7h45 (từ phòng 1 đến phòng 1 đến phòng 16); Đợt 2 thi từ 13h30 (từ phòng 17 đến phòng 32)

Thứ 3

30/01
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Thứ 4

31/01

Ca 2: 

9h15

Nói Tiếng Nhật sơ cấp 

1 

thi tại T701, T704

Nghe - Nói tiếng Hàn 1

(KN Nghe:25p, TN; 

KN nói: 10p, VĐ)

126SV chia 4p

P1: T1301

P2: T1302

P3: T1304

P4: T1303

Thi nói tại tầng 13

Đạo đức trong kinh doanh 

(60)

165SV chia  6p

P1: T505     P4: T802

P2: T506    P5: T806

P3: T801    P6: T902

Luật xa gần 

(90)

69sv chia 2p

P1: B501

P2: B503

Thứ 5

01/02

Từ 

7h30

Thứ 2

19/02

Ca 1: 

7h45

Tiếng Nhật sơ cấp 2 ( 

Đọc - Viết Nghe)

31SV - T806

KN Nói Tiếng Nhật sơ 

cấp 2 thi từ 9h15

 thi tại T806

Tiếng Trung Quốc CB 

1 (KN Nghe, đọc, 

viết(60)+ KN Nói)

156SV chia 5p

P1: T1301

P2: T1302

P3: T1304

P4: T1303

P5: T1305

Tin học ứng 

dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 23p

Ca1(7h45): 

P1 đến P4

Ca2(9h00): 

P5 đến P8

Ca3(13h30): 

P9-P12

Ca4(14h30): 

P13-P16

Thương phẩm 

hàng thực phẩm 

(60) 

128sv chia 4p

P1: T1205

P2: T1403

P3: T1404

P4: T1405

Tin học ứng dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 23p

Ca1(7h45): P1 đến P4

Ca2(9h00): P5 đến P8

Ca3(13h30): P9-P12

Ca4(14h30): P13-P16

Tin học ứng 

dụng

(TH - 

P.Máy)

684sv chia 

23p

Ca1(7h45): 

P1 đến P4

Ca2(9h00): 

P5 đến P8

Ca3(13h30): 

P9-P12

Ca4(14h30): 

P13-P16

Âm nhạc - 

TH 90sv 

chia 2p

T904, T905

Tin học ứng 

dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 

23p

Ca1(7h45): 

P1 đến P4

Ca2(9h00): 

P5 đến P8

Ca3(13h30): 

P9-P12

Ca4(14h30): 

P13-P16

Tin học ứng 

dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 23p

Ca1(7h45): P1 

đến P4

Ca2(9h00): P5 

đến P8

Ca3(13h30): 

P9-P12

Ca4(14h30): 

P13-P16

Tin học ứng 

dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 

23p

Ca1(7h45): 

P1 đến P4

Ca2(9h00): 

P5 đến P8

Ca3(13h30): 

P9-P12

Ca4(14h30): 

P13-P16

Tin học ứng 

dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 23p

Ca1(7h45): P1 

đến P4

Ca2(9h00): P5 

đến P8

Ca3(13h30): 

P9-P12

Ca4(14h30): 

P13-P16

Nghiệp vụ quản 

lý VH 1 (Tự 

luận: 60p + 

Thuyết trình (7-

10p/1sv) 

45sv chia 2p

P1: T1001

P2: T1004

Thứ 3

20/02

Ca 1: 

7h45

Tin học ứng 

dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 23p

Ca1(7h45): 

P17 đến P20

Ca2(9h00): 

P21 đến P23

Tin học ứng dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 23p

Ca1(7h45): P17 đến P20

Ca2(9h00): P21 đến P23

Tin học ứng 

dụng

(TH - 

P.Máy)

684sv chia 

23p

Ca1(7h45): 

P17 đến P20

Ca2(9h00): 

P21 đến P23

Tin học ứng 

dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 

23p

Ca1(7h45): 

P17 đến P20

Ca2(9h00): 

P21 đến P23

Tin học ứng 

dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 23p

Ca1(7h45): 

P17 đến P20

Ca2(9h00): 

P21 đến P23

Tin học ứng 

dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 

23p

Ca1(7h45): 

P17 đến P20

Ca2(9h00): 

P21 đến P23

Tin học ứng 

dụng

(TH - P.Máy)

684sv chia 23p

Ca1(7h45): P17 

đến P20

Ca2(9h00): P21 

đến P23

Ca 1: 

7h45

Đọc - Viết 1

143SV chia 5p

P1: T1301

P2: T1302

P3: T1304

P4: T1303

P5: T1305

Ca 2: 

9h15

Nghe - Nói 1

143sv chia 5p

P1: T1301

P2: T1302

P3: T1304

P4: T1303

P5: T1305

Thi VĐ tại tầng 13

Thực hành tiếng Hàn 1 

(60, TL+TN)124SV chia 

4p

P1: B802

P2: B804

P3: B805

P4: B803

Tiếng Việt 1 

(90)

158SV chia 

5p

P1: T701

P2: T704

P3: T705

P4: T801

P5: T802

Tiếng Việt 

thực hành 

trong 

GDMN (90)

92SV chia 3p

P1: T902

P2: T904

P3: T905

Phong cách 

học tiếng Việt 

(90) 21SV

T1201

Thứ 5

22/02

Từ 

7h30

Thứ 6

23/02

Ca 1: 

7h45

Kinh tế vi mô (60)

604SV chia 20p

P1:T5301       P11: T1005

P2: T305       P12: T1102

P3: T402     P13: T1104

P4: T403       P14: T1105

P5: T404       P15: T1201

P6: T802       P16: T1205

 P7:T805       P17: T1206

P8: T806       P18: T1402

P9: T1002       P19: T1403

P10: T1004    P20: T1404

Cơ sở đồ họa 

máy tính (90)

74sv chia 3p

P1: T1302

P2: T1303

P3: T1304

Lập trình 

căn bản

(TH)-P.Máy

227sv

Lập trình 

căn bản

(TH)-P.Máy

227sv

Tiếng Anh 1

(Đọc, Viết; Nghe, Nói)

26sv

B504

Giáo dục đại cương (60)

249sv chia 9p

P1:T904     P5: T1104

P2: T905    P6: T1105

P3: T1004   P7: T1201

P4: T1002    P8: T1205

         P9: B803

Hóa đại cương (90)

Tổng 60 SV chia 2P

P1: T501

P2: T502

Sinh đại cương (60)

 2 lớp 61sv chia 2p

P1: T1201

P2: T1205

Giáo dục thể chất 1 (2028sv) Từ phòng 1 đến phòng 25 thi từ 7h30 (thi cả ngày)

Giáo dục thể chất 1 (2028sv) Từ phòng 26 đến phòng 50 thi từ 7h30 (thi cả ngày)

Thứ 4

21/02

Kiến trúc máy tính (60) 222sv 

chia 7p

P1:T806        P4: T1102

P2: T1001     P5: T1104

P3: T1004     P6: B501

                        P7: B503

Kinh tế du lịch

 (TN-60) 

Tổng 557sv chia 19p

P1: B802         P10: T806

P2: B803         P11: T902

P3: B804         P12: T904

P4: B805         P13: T905

P5: T701         P14: T1001

P6: T704         P15: T1004

 P7: T705        P16: T1102

P8: T801         P17: T1104

P9: T802         P18: B501

                         P19: B503

Kinh tế vi mô (60)

604SV chia 20p

P1:T301       P11: T1005

P2: T305       P12: T1102

P3: T402     P13: T1104

P4: T403       P14: T1105

P5: T404       P15: T1201

P6: T802       P16: T1205

 P7:T805       P17: T1206

P8: T806       P18: T1402

P9: T1002       P19: T1403

P10: T1004    P20: T1404



Thời 

gian
Lớp NN Nhật K8 NN Anh K9 NN Trung Quốc K9 NN Hàn Quốc K5

NT Thủy sản 

8

QL Môi 

trường K8
QTDVDL&LH K9 QT Khách sạn  K8

QTNH&DVĂU 

K6
Quản trị KD K2

ĐH GD 

Tiểu học K3

ĐH GD

 Mầm Non 

K3

Văn  báo chí 

K2

Thiết kế đồ 

họa K2

KH Máy 

tính K9

Công nghệ TT 

K1
Văn hóa K9 CM22

Thứ 6

23/02

Ca 2: 

9h15

Tiếng TQ tổng hợp 1 (60)

331sv chia 11p

P1:T301     P7: T805

P2: T305     P8: T806

P3: T402     P9: T1002

P4: T403     P10: T1004

P5: T404     P11: T1005

P6: T802     P12: T1503

                     P13: T1504

Khoa học trái 

đất và sự sống 

(60) 35SV

P1: T1102

Cơ sở toán 

học của môn 

Toán ở tiểu 

học 1 (90)

158SV chia 

5p

P1: T1104

P2: T1105

P3: T1201

P4: T1205

P5: T1206

Sinh lý trẻ 

em (60)

91SVchia 3p

P1: T1402

P2: T1403

P3: T1404

Nhập môn 

truyền thông 

(60)

21sv

T1302

Đại cương các 

loại hình nghệ 

thuật (Tự luận: 

90p) 49sv chia 

2p

P1: T1303

P2: T1304

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Mai Hùng


